Xây dựng 
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VẬN DỤNG NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TỐI ƯU CỦA MỘT NHÀ GIÁO DẠY HỌC CÓ HIỆU QUẢ VÀO VIỆC GIẢNG DẠY CHO SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  Qúa trình dạy học đại học là quá trình tác động qua lại giữa Thầy giáo (GV) và Trò (SV).   Trong quá trình tác động ấy, có mối liên hệ đa dạng giữa Gv và Sv thể hiện: mối liên hệ thông tin, mối liên hệ tổ chức họat động, mối liên hệ giao tiếp và mối liên hệ quản lý  và tự quản lý.
 Trong các mối liên hệ nêu trên, mối liên hệ thông tin là yếu tố quan trọng vì thực chất của quá trình dạy và học chính là quá trình trao đổi thông tin giữa Gv và Sv.
  Vận dụng lý thuyết thông tin:
  Qúa trình dạy và học bao gồm tính giao tiếp và tính nhận thức giữa Gv và Sv trong quá trình cung cấp thông tin, chuyễn hóa thông tin cho Sv để trở thành tri thức cho Sv. Khác với những thông tin khác, thông tin trong quá trình dạy học luôn mang tính khách quan và chủ quan.
  Tính khách quan của thông tin thể hiện trong quá trình giảng dạy phải là những thông tin chính xác, phục vụ mục tiêu bồi dưỡng và nâng cao trí thức. Tính chủ quan thể hiện ở khâu năng động, sáng tạo để phù hợp với từng đối tượng trong từng bối cảnh cụ thể của thực tế cuộc sống. 
  Nhiệm vụ của dạy học là biến thông tin thành tri thức, vốn sống cho Sv, do đó cần gắn chặt với tri thức trước đó, để thông tin truyền đạt đến cho Sv phải mang tính hệ thống, sự nối kết đó phải dựa trên nguyên tắc kế thừa, tức là: cái mới dựa vào cái cũ, cái chưa biết dựa vào cái đã biết. Tuy nhiên phải loại bỏ những thông tin đã cũ, lạc hậu không còn phù hợp hoặc là thông tin vô bổ.
· Thông tin nén chặt: là những thông tin cốt lỏi, giàu ý nghĩa nhất, bao hàm nội dung cô đọng, quan trọng. Thông tin nén chặt được chứa đựng trong các định luật, qui tắc,nguyên lý và các công thức, …
· Thông tin dư: là những thông tin chi tiết bổ sung, là các thí dụ minh họa, sự giảng giải, giải thích, … thông tin dư nhằm giúp cho Sv hiểu rỏ thông tin nén chặt. 
 Thông tin nén chặt phải biết kết hợp với thông tin dư nhằm làm tăng sự bền vững tính hệ thống, biến thông tin thành trí thức.
· Nạp thông tin: là việc đưa thông tin vào bộ nhớ của Sv. Để nạp thông tin có hiệu quả, cần có sự chuẩn bị tâm lý cho Sv, giúp Sv sẳn sàng tiếp nhận thông tin, đồng thời thông tin phải chính xác, rỏ ràng  và có hệ thống.
  Muốn nạp tin tốt cần phải quan tâm đến việc mã hóa và giải mã các thông tin
 + Mã hóa: là quá trình nhận thông tin, muốn mã hóa tốt gữa Gv và Sv có sự hiểu giống  nhau về bộ mã thông tin, hòan cảnh trao đổi thông tin, phương tiện tryuền tin và phải biết kết hợp ngôn ngữ phụ trội.
 + Giải mã : là quá trình thực hiện thông tin. Khả năng giải mã thể hiện qua công thức:
V = H.v.t (bit)
 Trong đó:  - V : khối lượng kliến thức
                   -  H : lượng thông tin truyền đi
                   -  v :  vận tốc tuyền đi
                   -  t :   thời gian truyền thông tin
                   -  bit :  đơn vị cảm  nhận
 Khả năng cảm nhận của con người có thể xác định qua công thức:
C = H/t (bit)
 Đối với một người bình thường thì khả năng này là 16 bit/giây
     Con người tiếp nhận thông tin qua động tác nghe, nhìn cùng một thời gian thì khả năng nhìn bằng hai lần khả năng nghe.
· Xả thông tin: xả thông  tin trong học tập theo nguyên tắc loại trừ, hiện tượng này thường xảy ra trong khâu ôn tập, hệ thống hóa kiến thức để giữ lại những thông tin cô đọng, nhất là những thông tin nén chặt và loại bỏ những thông tin dư. Hiện tượng xả tin có thể theo hai hướng:
  + Xả tin tích cực: diễn ra theo đúng qui luật trong quá trình thu  nạp và biến thông tin thành trí thức.
  + Xả tin tiêu cực: thể hiện qua thái độ học tập mang tính cách đối phó của một số Sv.
  Qúa trình dạy học là quá trình điều khiển, điều chỉnh, quản lý của Gv kết hợp với tự điều khiển, tự điều chỉnh, tự quản lý của Sv. Nổi bật nhất là quá trình điều khiển và tự điều khiển.
  Vận dụng lý thuyết điều khiển:
 Để việc truyền đạt thông tin có hiệu quả Gv cần tường minh cả lý thuyết thông tin và lý thuyết điều khiển để tạo nên sự phối hợp nhịp nhàng giữa đường liên hệ xuôi với các đường liên hệ ngược ngoài và đường liên hệ ngược trong, làm cho quá trình dạy – học trở thành một chu trình khép kín.
Sơ đồ biểu thị cách dạy và học một cách tối ưu:
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  Từ sơ đồ trên ta rút ra 3 cách dạy học sau:
· Cách điều khiển hở theo nguyên tắc hộp đen:
                                 K
GV
SV



?
?



	K : Kết quả học tập
	X : Không có liên hệ ngược
  Theo cách điêu khiển này, không có mối liên hệ ngược thông qua kiểm tra. Kiểu điều khiển này thường diễn ra trong quá trình dạy học khi Gv chỉ chăm lo trình bày hết bài giảng của mình mà không chú ý theo dõi kết quả của Sv, không biết Sv thu nhận thông tin đến đâu. Vì vậy hiệu quả đạt được thường thấp.
·  Cách điều khiển kín theo nguyên tắc hộp đen:
                                K
SV
GV


?
?





  Theo nguyên tắc điều khiển này có đường liên hệ ngược thông  qua kiểm tra nhưng không rỏ ràng, kết quả có thể đạt được nhưng chưa phản ánh chất lượng thật sự vì Sv có thể đóan mò hoặc quay cóp khi làm bài. Gv không biết được những gì diễn ra trong đầu Sv . Tuy có tiến bộ hơn điều khiển hở nhưng chưa là nguyên tắc tối ưu.
·  Cách điều khiển kín theo nguyên tắc hộp trắng:
              


                   
GV
SV
K






   Gv biết được kết quả học tập của Sv, đồng thời biết được những suy nghĩ dẫn đến kết quả của Sv, nhờ đó có thể phát huy những suy nghĩ đúng đắn hoặc loại trừ những sai lệch của Sv, làm sao cuối cùng Sv hiểu, biết, áp dụng được đúng  mục tiêu của bài giảng. Nguyên tắc điều khiển này được xem là tối ưu đối với lớp học có số lượng Sv ít.
  Tóm lại, muốn quá trình dạy học đạt kết quả tốt cần phải biết kết hợp nhiều phương pháp với sự chọn lựa thích hợp: Muc tiêu – nội dung – đối tượng - thời gian – phương pháp – phương tiện – học liệu … Lý thuyết thông tin phải được kết hợp chặt chẽ và nhuần nhuyễn với lý thuyết điều khiển. Tuy nhiên, trong quá trình dạy học cần phải tránh điều khiển hở mà cần kết hợp điều khiển kín theo nguyên tắc hộp đen và hộp trắng để K là tối ưu, đáp ứng được kỳ vọng.


 Tài liệu tham khảo
 [1]. GS. Nguyễn An – Lý luận dạy học – 1996
 [2]. GS.TS.Lê Khánh Bằng – Tổ chức quá trình đào tạo – 1993
 [3]. PGS.TS. Nguyễn Đức Trí – Bồi dưỡng pp dạy học cho GV hạt nhân – 2003
 [4]. GVC.NCS. Đỗ Mạnh Cường – Thiết kế dạy học – 2004
 [5]. Viện Sĩ. T.A.Uina – Giáo dục học – 1999


VẬN DỤNG NHỮNG ĐẶC ĐIỂM TỐI ƯU CỦA MỘT NHÀ GIÁO DẠY HỌC CÓ HIỆU QUẢ VÀO VIỆC GIẢNG DẠY CHO SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TS Đinh Văn Đệ

	Đặc vấn đề:
Dạy học có hiệu quả là quá trình mà Nhà giáo áp dụng tường minh Sư phạm thành công để đào tạo cho học sinh, sinh viên theo năng lực thực hiện. Sinh viên được thừa hưởng trình độ chuyên môn, mối quan hệ xã hội và phương pháp sư phạm của Thầy giáo để học thông thạo – nghĩa là người học đã đạt đến kỹ xảo.
 	Dù lấy người học làm trung tâm hay tích cực hóa người học theo mục tiêu thực hiện thì thầy giáo vẫn là “Sư phạm bách khoa“; ở đó thầy giáo vừa là khách thể vùa là chủ thể của quá trình dạy học.

Giải quyết vấn đề:
[bookmark: _Hlk1195968]Để hướng đến việc đào tạo tiếp cận theo năng lực cho học sinh – sinh viên (HSSV) tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh. Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên ửng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Giảng viên xây dựng bài giảng có chất lượng, để giảng dạy cho HSSV theo căn cứ trong mục tiêu thực hiện.
Để hoàn thành 01 tiết lên lớp đạt chuẩn về chuyên môn, về đạo đức nghề nghiệp thì thầy giáo tự nghiên cứu hơn gấp 04 tiết chuẩn bị ở nhà. Khi đã đứng trên bục giảng, Giảng viên nên vận dụng những đặc điểm tối ưu của một nhà giáo dạy học có hiệu quả vào việc truyền đạt kiến thức cho người học.
Thực tế Sư phạm kỹ thuật đã chứng minh khả dĩ rằng: một Giáo viên dạy học thành công  là giáo viên biết sử dụng triệt để 12 đặc trưng tối ưu của một nhà giáo dạy học có hiệu quả trên lớp học hoặc giảng đường, cụ thể như sau:
	
1. Giảng viên luôn nhiệt tình trong giảng dạy
 	Trong quá trình dạy học, thầy giáo (GV) sử dụng cử chỉ, điệu bộ để gây sự chú ý tích cực cho Sinh viên (SV):
· Đi lại trong lóp;
· Mỉm cười khi giảng bài;
· Có điệu bộ thích hợp (không kể những điệu bộ, cử chỉ do thói quen cá nhân làm xao lãng sự tập trung của SV);
· Nói có hồn và diễn cảm;
· Đi lại hoặc cử động trong khi giảng bài;
· Không đọc lại bài giảng y nguyên như trong tài liệu, giáo trình;
· Duy trì sự giao tiếp bằng mắt với SV. 

2. Giảng viên luôn sử dụng phương pháp sư phạm
Phương pháp là phương tiện để GV truyền đạt thông tin đến SV thông qua các giác quan	 (thị, thính, xúc, vị, khứu), để làm rỏ một khái niệm, một nguyên lý hoặc là một thực nghiệm náo đó, ...:	
· Dùng các ví dụ cụ thể để giải thích;
· Mỗi khái niệm, nguyên lý, ... có một vài ví dụ minh họa;
· Định nghĩa thuật ngữ mới;
· Nhấn mạnh những điểm quan trọng bằng cách dừng lại, nói chậm, lên giọng, ...;
· Chỉ ra những ứng dụng thực tế của khái niệm;
· Lặp lại vài lần các ý khó hiểu;
· Trả lời các câu hỏi của SV một cách đầy đủ và cẩn thận;
· Viết những từ khóa lên bảng hoặc phim trong;
· Sử dụng đồ thị, biểu đồ để minh họa vấn đề đang trình bày;
· Giải thích chủ đề theo cách nói thông thạo;
· Gợi ý cách ghi nhớ những khái niệm phức tạp.

3. Giảng viên luôn hướng vào người học
	Đào tạo theo năng lực thực hiện là tập trung cao độ vào việc học và sự thông thạo của SV, mục tiêu đượ viết dưới góc độ người học, kết quả thuộc về người học: 
· GV chủ yếu là người thiết kế và huấn luyện;
· Tập trung vào kết quả hoạt động học và sự phát triển chứ không phải nội dung dạy học;
· Người học được chủ động thực hiện việc học tập của bản thân;
· Thông báo đầy đủ các đánh giá trước, trong và kết thúc quá trình học tập;
· GV và SV cùng làm việc trong một nhóm khi phù hợp;
· Có gợi ý cho SV khám phá và xây dựng kiến thức;
· Khuyến khích lối học tập tích cực, học tập cộng tác, học tập hợp tác;
· Khuyến khích người học bằng cách hổ trợ người học phát triển theo năng lực thực hiện;
· SV có một số điều kiện đối với quá trình học tập của mình.

4. Giảng viên luôn luôn tương tác sư phạm	     
Phương pháp luận khoa học của GV là dùng nghệ  thuật sư phạm cổ vũ sự tham gia tích cưc và hữu hiệu của SV trong lớp học
· Khuyến khích SV đưa ra các câu hỏi, nhận xét trong lớp học;
· Khen ngợi ý tưởng hay của SV;
· Kết hợp (đưa) ý tưởng của SV vào bài giảng;
· Đặt câu hỏi cho cả lớp;
· Đưa ra những thách thức để khuyến khích ý tưởng mới;
· Lắng nghe và trả lời các ý kiến đóng góp của SV;
· Có đặt câu hỏi mang tính gợi ý;
· Tránh phê phán trực tiếp SV khi SV có lỗi;
· Đặt câu hỏi cho SV cụ thể;
· Dùng nhiều phương tiện và hoạt động khác nhau trong lớp học.

5. Giảng viên luôn có mối quan hệ biện chứng, hữu cơ  
Mức độ thân thiết giữa GV và SV trong mối quan hệ cá nhân và tập thể mang tính khách quan trên nền tảng sư phạm,đạo đức và khoa học:
· Sẳn sàng giúp đỡ SV khi có vướng mắc;
· Chấp nhận sự đa dạng của SV cũng như sự đa dạng về đặc điểm văn hóa xã hội của SV;
· Gọi tên SV trước khi hỏi, trao đổi;
· Chấp nhận những quan điểm khác biệt;
· Thông báo những dịp trao đổi ngoài giờ học;
· Trò chuyên với SV trước và sau giờ học;
· Quan tâm những thay đổi tâm lý của SV;
· Dành nhiều thời gian cho SV cá biệt.

6. Giảng viên luôn rỏ ràng trong công việc giảng dạy
GV tường minh đối với các yêu cầu của khóa học và tiêu chuẩn xếp hạng:
· Nêu lên mục tiêu của toàn khóa học;
· Nêu rõ mục tiêu của mỗi khóa học;
· Định hướng cho SV cách chuẩn bị cho bài kiểm tra;
· Nhắc nhỡ SV ngày kiểm tra hay thời hạn nộp bài;
· Thông báo cho SV cụ thể những yêu cầu cần có cho bài kiểm tra, tiểu luận, bài thi;
· Cung cấp mẫu câu hỏi kiểm tra (thường là câu hỏi trắc nghiệm).

7. Giảng viên tổ chức thực hiện công việc tường minh
Tổ chức hoạt động dạy và tổ chức hoạt động học phải tuân theo cấu trúc bền vững của giáo dục:
· Giải thích từng chủ đề phù hợp với toàn bộ khóa học;
· Dùng những đề mục, chỉ mục để tổ chức bài giảng;
· Bắt đầu bài mới bằng cách ôn lại những nội dung đã học có liên quan;
· Viết dàn bài lên bảng hoặc phim trong;
· Cho SV cái nhìn khái quát khi bắt đầu bài mới;
· Thường xuyên tóm tắt các ý đã giảng;
· Chuyển ý, chuyển chủ đề một cách rỏ ràng và hấp dẫn.

8. Giảng viên sử dụng cách nói, cách tuyền đạt chuẩn
GV truyền đạt thông tin đến cho SV thông qua ngôn ngữ nên giọng nói phải phù hợp với dạy học trên lớp (độ lớn của giọng nói đi từ ngưỡng nghe đến ngưỡng đau của tai):
· Giọng nói rỏ ràng;
· Âm lượng thích hợp;
· Tốc độ vừa phải;
· Thỉnh thoảng im lặng trong khi giảng để SV “ngấm”;
· Tránh dùng những từ đệm “à”, “ừ”.

9. Giảng viên sử dụng nhịp độ hợp lý
Tốc độ trình bày thông tin, sử dụng thời gian giảng dạy hợp lý:
· Trình bày hết nội dung bài giảng “không cháy giáo án”;
· Trước khi chuyển tiếp sang vấn đề tiếp theo, đặt câu hỏi kiểm tra mức độ hiểu biết của SV;
· Vẫn bám sát nội dung bài học khi trả lời các câu hỏi của SV;
· Hiếm khi bị lạc đề.

10.  Giảng viên luôn linh hoạt và hoạt náo viên
Nhìn nhận và tiếp cận tài liệu dưới nhiều góc độ, nhiều cách khác nhau sao cho phù hợp nhất với rừng đơn vị học tập:
· Đánh giá cao óc tò mò khám phá, đưa ra nhiều hướng khác nhau của SV;
· Dạy học có tác động nhiều kiểu dạy học khác nhau;
· Cẩn thận với những quan điểm chủ quan trong khối kiến thức môn học;
· Sẵn sàng để cho SV chịu trách nhiệm đối với việc học của mình khi cần thiết.

11. Giảng viên luôn thực tế và kinh nghiệm
Mối quan hệ biện chứng giữa nôi dung, sự tiến triển của khóa học với thực tiễn
· Tạo cơ hội cho người học áp dụng việc học vào thế giới quan bên ngoài;
· Hướng dẫn cho người học cách liên hệ với các nguồn tài liệu và chuyên gia bên ngoài trong phạm vi học tập;
· Tích hợp các tài liệu (ví dụ, trường hợp, tương tự) từ “thế giới” thực tiễn;
· Dạy khái niệm và kỹ năng nhỏ, cụ thể thông qua những tình huống lớn, thực tế;
· Tạo cơ hội cho những người học mang những kiến thức học được từ bên ngoài vào lớp học;
· Liên hệ giữa các khái niệm và kỹ năng học tập với kinh nghiệm của người học.

12. Giảng viên luôn là nhà lãnh đạo và định hướng 
Thái độ công dân gương mẫu, là người thận trọng và tôn trọng sự đa dạng trong văn hóa
· Mẫu mực và yêu cầu SV có thái độ thích hợp cho việc dạy và học;
· Mẫu mực trong các tiếp cận các ý tưởng, khái niệm và tài liệu;
· Đưa ra những đòi hỏi phù hợp với tất cả các mức năng lực của người học;
· Thể hiện sự tôn trọng đối vơi tính đa dạngvà yêu cầu lớp học cũng có thái độ tương tự.
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